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I. Phần trắc nghiệm (7,0 điểm – 28 câu) - Mỗi câu đúng 0,25 điểm 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG 

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 

NĂM HỌC 2022-2023 

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT- LỚP 10 

 

Câu Mã đề 001 Mã đề 002 

1 D B 

2 A A 

3 C A 

4 B B 

5 B A 

6 D D 

7 A D 

8 D A 

9 B A 

10 C C 

11 D C 

12 D C 

13 C D 

14 A D 

15 B B 

16 C D 

17 D C 

18 B C 

19 A B 

20 B B 

21 A D 

22 A C 

23 C B 

24 B A 

25 D C 

26 C C 

27 A B 

28 C A 
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II. PHẦN TỰ LUẬN: 3 điểm ( 02 câu) 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 001 

 

CÂU Ý NỘI DUNG ĐIỂM 

 

 

 

 

Câu 1 

(2 điểm) 

    a -Sự khác biệt về chủ thể tham gia mua bán đối với cà phê nhân và 

cà phê hoà tan: 

+ Chủ thể mua bán cà phê nhân: doanh nghiệp chế biến cà phê. 

+ Chủ thể mua bán cà phê hoà tan: người tiêu dùng từ các nước. 

 

 

 

    0,5 

 -Hai loại sản phẩm cà phê đó được trao đổi trên những loại thị 

trường sau: 

+ Cà phê nhân: tiêu thụ cho các doanh nghiệp chế biến sử dụng 

nguyên liệu để chế biến. 

+ Cà phê hoà tan: tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đi một số nước 

trên thế giới. 

    0,5 

   b - Nếu xét theo phạm vi không gian, cà phê Việt Nam được bán ở 

những thị trường sau: 

-Thị trường trong nước. 

-Thị trường thế giới. 

    0,5 

  - Cách thức giao dịch giữa các chủ thể của thị trường cà phê hiện 

nay có điểm mới là: ngày càng có nhiều doanh nghiệp sản xuất và 

kinh doanh cà phê sử dụng sàn giao dịch điện tử để kết nối với 

khách hàng, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. 

 

    0,5 

Câu 2 

(1 điểm) 

     -Tín dụng đen là một hình thức tín dụng cho vay nặng lãi, đây là 

loại hình phi chính thức không được pháp luật công nhận, không 

thông qua các đơn vị, tổ chức được nhà nước cho phép hoạt động 

tín dụng. 

     0,5 

  - Không nên sử dụng dịch vụ “tín dụng đen” vì: 

+Lãi suất rất cao: Từ 100% đến 360%/năm tùy theo số tiền vay 

mượn. Người vay dễ trở thành con nợ với số tiền khổng lồ nếu 

không tìm hiểu kĩ. 

+Chủ cho vay thường là cá nhân hoặc tổ chức mà pháp luật 

không cấp phép. 

“Tín dụng đen” gây nên hậu quả nghiêm trọng với dòng lưu thông 

tiền tệ của xã hội. Ảnh hưởng đến cá nhân và gia đình nếu không 

có khả năng chi trả. 

 

      0,5 
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 002 

 

Câu hỏi Ý Nội dung cần đạt Điểm 

Câu 1 

(2,0 điểm ) 

 

a 

-Anh T đã cung cấp dịch vụ để phục vụ bà con địa 

phương với mục đích để bà con bớt khó khăn hơn trong 

việc nghiền thức ăn cho gia súc, tạo điều kiện thuận lợi 

để phát triển chăn nuôi.  

 

 

0,5 

 

 

 

b 

-Hoạt động sản xuất của anh T mang lại cho gia đình anh 

T có thêm thu nhập từ việc phục vụ máy nghiền thức ăn 

cho bà con, phát triển chăn nuôi cho gia đình anh . Hoạt 

động này góp phần thúc đẩy phát triển chăn nuôi cho bà 

con cũng như góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho 

quê hương đất nước. 

 

0,5 

*Ưu điểm và nhược điểm của mô hình hộ sản xuất kinh 

doanh 

- Ưu điểm:  

+ Thủ tục thành lập hộ kinh doanh rất đơn giản. 

+ Quy mô hoạt động nhỏ, phù hợp với những mô hình 

kinh doanh nhỏ lẻ 

+ Các thủ tục về thuế đơn giản, dễ dàng. 

 

0,5 

-  Nhược điểm: 

+ Khó huy động vốn 

+ Khó tăng quy mô và đầu tư trang thiết bị 

+ Khó đáp ứng được yêu cầu của khách hàng lớn. 

 

0,5 

Câu 2  

(1,0 điểm) 

 -Để mua trả góp một mặt hàng ví dụ điện thoại, xe máy... 

cần có những thủ tục tối thiểu sau: 

+Độ tuổi: Từ đủ 18 tuổi trở lên 

+Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân còn 

thời hạn sử dụng. 

+Hoá đơn điện/nước 3 tháng liên tiếp gần nhất hoặc 

bảng lương tháng gần nhất. 

0,5 

  -Để sử dụng dịch vụ tín dụng có trách nhiệm, em cần 

phải: 

- Thực hiện đúng cam kết về khoản vay, thời hạn thanh 

toán và lại suất với bên cho vay tín dụng. 

- Cần cân nhắc nhu cầu sử dụng tiền vay tín dụng phù 

hợp với năng lực tài chính cá nhân. 

 

0,5 

 

                                                                    

                                                                                                An Lão, ngày 15 tháng 12 năm 2022 

                                                                                                                Giáo viên ra đề 

 

 

                                                                                                               Đoàn Thị Huyền 


